QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC VÀ 
PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI TRÊN CÂY XÒAI
PHẦN I. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC CÂY XOÀI
1. Các giống Xoài triển vọng hiện nay: 
	STT
	Tên giống
	Đặc điểm giống

	
	
	Tọng lượng(g)/trái
	Hình dạng
	Mùi vị

	1
	Xoài Cát Hòa Lộc
	600 - 700 
	dạng bầu tròn nơi gần cuống. Thịt vàng, dày cơm, dẻ, không có xơ, hột nhỏ, mỏng
	ngọt và hương vị ngon

	2
	Xoài Cát Chu
	450-550
	có cơm dày, hột nhỏ, không xơ
	ngọt và hương vị ngon

	3
	Xoài Khiểu Sa Vơi:
	300 - 350 
	 Dạng trái dài vỏ xanh đậm và rất dầy
	trái vừa cứng bao đã có vị ngọt

	4
	Xoài ĐT - X15: 
	350 - 400 
	Trái tròn dài, hơi cong ở phần đuôi, vỏ xanh đậm, trái có thể ăn xanh và ăn chín,
	ngọt và hương vị ngon


2. Kỹ thuật trồng: 

2.1. Thời vụ trồng:

 Trồng đầu mùa mưa, tháng 6 - 7 dương lịch khi mưa ổn định và để có đủ nước tưới trong giai đoạn đầu, nếu có thể chủ động nước tưới có thể trồng bất cứ lúc nào. 

2.2. Cách trồng:

Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm ( Để riêng các lớp đất mặt khi đào). Mỗi hố trộn từ 30 đến 50 kg phân hữu cơ ( phân chuồng, phân rác) đã hoai mục + 0,5 kg vôi bột + 0,5 kg Lân Super + 1 muỗng cà phê phèn xanh vào lớp đất mặt, sau đó cho tất cả hỗn hợp này xuống hố và để từ 20 đến 30 ngày mới trồng. Khi trồng trộn thêm 2 kg hữu cơ vi sinh /gốc. 

2.3. Khoảng cách trồng:

Tùy giống và lọai đất khác nhau do đó ta trồng mật độ khác nhau như Xoài trồng gốc ghép khoảng cách 8 - 9 m, trồng theo hình vuông hay hình nanh sấu. Xoài Bưởi có thể gần hơn ( 6 - 7 m) vì cây nhỏ, tán đẹp, đối với các giống Xoài: Khiêu xa vơi, ĐT - X15 có thể trồng mật độ 3 x3m và tạo tán thường xuyên trong năm. Ở vùng đất cao có thể trồng thưa, cây cho tán lớn và tuổi thọ cao hơn. 

3. Phân bón:
3.1 Giai đoạn cây con: 

Bón hàng năm khoảng100 -150 gr/gốc/lần phân NPK 20-20-15+TE. Cây con năm đầu tiên nên pha phân với nước tưới vào gốc định kỳ 2 tháng/lần. 

3.2 Giai đoạn cây lớn: 
- Khi cây đã cho trái, phân bón là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hiện tượng ra trái cách niên của cây Xoài mà bà con nông dân ít chú trọng. Thông thường sau năm cho năng suất cao, Xoài sẽ ra hoa ít, do đó cây sẽ thất mùa vì chất dinh dưỡng đã cạn kiệt mà không được bồi dưỡng. Hiện tượng cách niên của cây Xoài đã được xác định là do chế độ bón phân, chăm sóc không đầy đủ.

- Gia tăng lượng phân sau vụ thu hoạch (vào năm trúng mùa) để đủ sức nuôi trái cho năm sau.

- Trên đất tốt màu mỡ cây có nhiều lá không nên bón nhiều đạm.

- Ở một số giống Xoài khi bón nhiều Urea, Kali còn bị nứt trái, trái có vị chát. Trường hợp này nên bón thêm vôi hay CaSO4, hoặc phun Ca(NO3)2.

* Quy trình bón phân:

- Năm đầu: 100g NPK + 100G Urê bón 1 lần

- Năm 2: 300g NPK + 200G Urê + 10 kg hữu cơ – Bón 2 lần 

+ Lần 1: 200g NPK + 100G Urê + 10 kg hữu cơ ( Đầu mùa mưa-khi mưa ổn định vào tháng 6,7)
+ Lần 2: 100g NPK + 100G Urê + 0 kg hữu cơ ( gần cuối mùa mưa đầu hoạc cuối tháng 10)
- Năm 3: 500g NPK + 300G Urê + 15 kg hữu cơ –Bón 2 lần 

+ Lần 1: 200g NPK + 150G Urê + 15 kg hữu cơ ( Đầu mùa mưa-khi mưa ổn định vào tháng 6,7)
+ Lần 2: 300g NPK + 150G Urê + 0 kg hữu cơ ( gần cuối mùa mưa đầu hoạc cuối tháng 10)
* Cách bón: Bón cách gốc 1-1,5 m 

4. Tỉa cành, tạo tán: 

4.1 Tạo tán: 
Xoài là cây ra hoa ở đầu cành nên việc tạo cho cây có bộ tán tròn đều nhận ánh sáng từ mọi phía sẽ thuận lợi cho việc ra hoa đậu trái sau này. Khi cây có chiều cao 1m, cắt chỉ để lại chiều cao khoảng 0,8 m, cây phát triển 5 - 7 cành mới, chỉ để lại 3 cành khung, tỏa đều 3 hướng, đó là cành cấp I. Khi cành cấp I dài 0,5 - 0,8m, tỉa chỉ để lại 3 cành, đó là cành cấp II. Từ cành cấp II tỉa và chỉ để lại 3 cành cấp III. Sau đó ngưng tỉa để cho cây phát triển tự nhiên, lúc này cây sẽ có bộ khung vững chắc, tán sẽ phát triển theo dạng tròn sau này. 

4.2 Tỉa cành: 

Hàng năm sau khi thu hoạch nên tỉa bỏ cành sâu bệnh, cành khuất trong tán, cành mất cân đối, để cây thông thoáng, biện pháp tỉa cành cần làm sớm ngay khi thu trái để lá mau thành thục dễ dàng cho việc xử lý ra hoa. 

4.3 Tỉa trái: 

Để trái Xoài có được độ đồng đều cao, sau khi Xoài đã rụng sinh lý lần 2 chúng ta tiến hành tỉa phối hợp với bao trái. Tuỳ từng giống Xoài và nhu cầu thị trường (bán những gía thị trường cần) để tỉa trái cho phù hợp. Đối với giống Xoài Khiêu xa vơi và ĐT – X15 thường có đặc tính tự lựa trái. Riêng Xoài ghép chỉ nên để 3 trái/chùm. 
PHẦN II. SÂU BỆNH HẠI CÂY XOÀI
1. Bệnh hại trên cây xoài
1.1. Bệnh đốm xám lá (Pestalozia mangifera)
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  Triệu chứng 

Bệnh chủ yếu gây hại trên lá bánh tẻ và lá già, đốm bệnh có màu trắng ở giữa, chung quanh viền nâu, hình bầu dục, tương đối lớn, trung bình khoảng 5-10 mm. Nhiều vết bệnh có thể liên kết nhau làm lá bị cháy từng mảng lớn, khi vết bệnh già thường bị rách, bệnh nặng làm lá khô và rụng. Bệnh có thể làm hại đến trái.
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  Tác nhân 

Nấm gây bệnh là Pestalozia mangifera.
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  Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh 

Bào tử nấm hình bầu dục, ở một đầu bào tử có 2-3 sợi lông dài không màu.

Nấm lây nhiễm qua vết xây xát ở lá và quả 
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  Biện pháp phòng trừ
- Tạo vườn cây thông thoáng, tỉa cành tạo tán, mật độ trồng thích hợp.

- Bón phân chăm sóc đầy đủ cho cây.

- Phòng trị bằng thuốc gốc đồng, Benomyl, Zineb…

	

	1.2. Bệnh nấm hồng (Macrophoma mangiferae)
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  Triệu chứng 
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- Bệnh thường tấn công trên các cành nhỏ ở giai đoạn gần trưởng thành, đặc biệt gần các đoạn phân nhánh. Nấm bệnh có thể gây hại trên nhiều loại cây khác nhau như cà phê, mít, cao su và trên nhiều cây ăn quả thân gỗ khác.
- Vết bệnh như là một lớp phấn phủ màu trắng hồng bao xung quanh thân cành. Bên trên chứa rất nhiều bào tử sẵn sàng cho phát tán và lây lan. 
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  Tác nhân 

Nấm gây bệnh là Corticium salmonicolor.
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  Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh 

Sợi nấm lúc đầu màu trắng, sau chuyển màu hồng, tạo thành các hạch nhỏ màu đỏ.

Bệnh thường phát sinh nhiều ở cây lớn tuổi, vườn rậm rạp ít ánh nắng. Trong điều kiện nhiệt độ cao và trong mùa mưa nhiều. 
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  Biện pháp phòng trừ
- Tạo vườn cây thông thoáng, tỉa cành tạo tán, mật độ trồng thích hợp.

- Phòng trị bằng thuốc gốc đồng, Validacin, Bonanza, …
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1.3. Bệnh cháy lá (Capnodium mangiferae)
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  Triệu chứng 

Vết bệnh lúc đầu là một chấm nhỏ, vàng, dần dần lớn có màu nâu nhạt, sau đó nâu đậm, viền màu tím sậm hơi nhô. Phần giữa vết bệnh có màu xám tro với các vết đen là những ổ nấm. Vết bệnh bắt đầu từ chóp lá sau lan dần vào cuống lá làm chóp lá bị khô. 
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  Tác nhân 

Do nấm Macrophoma mangiferae.
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  Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh 

Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa. Gây hại cả lá, nhánh và trái.

       - Bệnh lây lan nhờ nước mưa.
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  Biện pháp phòng trừ

       - Cắt bỏ và đem tiêu hủy các cành lá bị bệnh.

       - Phun thuốc Benomyl, Ridomi –MZ, Funguran...
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1.4. Bệnh bồ hóng (Capnodium mangiferae)
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  Triệu chứng 

Có một lớp muội màu đen bao phủ xung quanh các bộ phận của cây. 
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  Tác nhân 

Do nấm Capnodium mangiferae.
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  Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh 

Nấm tạo thành những mảng bồ hống đen trên lá và trái. Chất dịch do rầy và rệp tiết ra làm nấm phát triển, nấm không phá huỷ tế bào và có thể tự bong tróc ra khi trời khô nắng, tuy nhiên nấm có thể làm giảm quang hợp của lá và làm đen xấu quả.

Bệnh chỉ phát sinh khi cây có rầy rệp, rầy rệp nhiều thì nấm cũng nhiều. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Diệt côn trùng chích hút (rầy, rệp).

- Tăng cường chăm sóc, bón phân tưới nước đầy đủ trong mùa khô.

- Tạo vườn cây thông thoáng, tỉa cành tạo tán, mật độ trồng thích hợp.
1.5. Bệnh khô đọt thối trái (Diplodia natalensis)
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  Triệu chứng 

- Trên cành, vỏ cây có những đốm màu tối, vết bệnh lan dần và lây lên cành non và lá, sau đó lây sang trái giai đoạn sau thu hoạch.

- Lá bệnh biến màu nâu, bìa lá khô cuốn lên trên. Bệnh làm cành khô chết. 

- Bệnh đặc biệt quan trọng trên trái. Trên trái, bệnh thường xuất hiện ở giai đoạn sau thu hoạch, vết bệnh từ phía cuống trái lan dần xuống làm thối nát cả trái. Vết thối mềm và lây lan khá nhanh, nhất là trong môi trường nóng ẩm. 
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  Tác nhân 

Bệnh do nấm Diplodia natalensis gây ra.

[image: image19.png]


  Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh 

- Bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa, nhiệt độ thích hợp từ 28 – 300C, và ẩm độ không khí cao trên 80%.

- Bệnh có thể phát sinh phát triển trong quá trình ghép mắt, ghép cành do mắt ghép, cành ghép bị nhiễm bệnh hoặc dụng cụ ghép nhiễm bệnh. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Sử dụng thuốc phòng trừ bệnh thán thư cũng hạn chế được bệnh này.

- Tỉa cành kết hợp tỉa các bộ phận bị bệnh để tiêu hủy.

- Chọn mắt ghép và gốc ghép sạch bệnh, vệ sinh dụng cụ ghép.

- Đối với bệnh trên trái phòng trừ bằng, Carban, Topsin-M...
1.6. Bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporides)
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  Triệu chứng 

- Bệnh gây hại trên chồi non, cành non và trái non.

- Trên lá: Đốm bệnh là những vết gần tròn hay bất định có màu nâu xám, vết bệnh lan rộng và liên kết lại làm rách và rụng lá.

- Bệnh tấn công chồi non rồi lan dần xuống cành. Cành non bị bệnh là những vết màu nâu lan rộng dần làm chết ngọn.

- Trên hoa: Những đốm nhỏ màu nâu đen xuất hiện và lớn dần làm hoa rụng.

- Trên trái: Thường bị tấn công lúc trái còn nhỏ. Lúc đầu là những chấm màu nâu nhỏ, sau lớn dần, lõm xuống có màu đen, trái bị chín háp hoặc gây thối trái lúc tồn trữ. 
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  Tác nhân 

Bệnh thán thư xoài do nấm Colletotrichum gloeosporides gây ra.
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  Đặc điểm phát sinh, phát triển của bệnh 

- Bệnh lưu tồn trong cành lá bệnh trên cây hoặc lá tàn dư trên mặt đất, trong điều kiện độ ẩm cao, trời mát bệnh phát triển gây hại nặng, nặng nhất trong mùa mưa.

- Trên trái, đốm bệnh tập trung nhiều trên cuống, hay trên chóp trái. Nấm có thể xâm nhập vào các lỗ tự nhiên trên trái còn xanh. Khi bệnh phát triển mạnh sẽ ăn sâu vào thịt quả trong quá trình trái chín.

- Khi có sương nhiều bệnh hại nặng trên bông. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Tỉa cành, tạo tán tạo vườn cây thông thoáng.

- Tỉa bỏ cành lá nhiễm bệnh để tránh lây lan.

- Phun thuốc ở các thời điểm bệnh có thể xuất hiện như chồi non, lá non, hoa, trái còn nhỏ. Dùng Benomyl phun lúc chùm hoa dài 4-6 cm, phun hàng tuần cho đến khi trái lớn và ngưng trước khi thu hoạch 30 ngày. Cũng có thể sử dụng các loại thuốc gốc đồng hoặc, Tilt super, Carbendazim, Topsin-M, Score.
2. Sâu hại trên cây Xoài
2.1 Rệp sáp phấn 
Tên khoa học: Rastrococcus spinosus
Họ: Pseudococcidae
Bộ: Homoptera
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  Triệu chứng 

Rệp sáp phấn gây hại trên xoài và nhiều loại cây trồng khác. Rệp sáp phấn bám vào lá, hoa và cuống trái để hút dịch làm lá vàng, hoa rụng và trái phát triển kém, nếu bị hại nặng trái sẽ bị rụng. Ngoài ra rệp còn gây hại trên rễ làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. 
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  Đặc điểm hình thái 

Trưởng thành không cánh, dài 3-3,5 mm. rìa mỗi bên cơ thể có các sợi tua sáp trắng, phần đuôi cũng có một đôi tua trắng. Cơ thể phủ đầy chất sáp như phấn.
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  Đặc điểm sinh học và sinh thái 

Cả rệp trưởng thành và rệp non đều chích hút nhựa rễ, lá, hoa, trái. Vào giai đoạn trái non, nếu mật số rệp sáp cao, trái sẽ bị rụng. Bên cạnh đó mật ngọt do rệp tiết ra sẽ giúp nấm bồ hóng phát triển, làm lá và vỏ trái bị đen, ảnh hưởng đến vẻ đẹp bên ngoài của trái. Vòng đời rệp 5-6 tuần.
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  Thiên địch của rệp sáp phấn

Gồm nhiều loài bọ rùa và ong ký sinh.
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  Biện pháp phòng trừ

- Phun nước vào trái để rửa trôi rệp sáp trên trái.

- Tỉa bỏ những trái bị nhiễm ở giai đoạn đầu.

- Tránh trồng xen với những loại cây dễ bị rệp sáp như măng cụt, cà phê.

- Phun thuốc Pyrinex, Supracide, Basudin, dầu khoáng D-C Tron Plus... khi mật độ cao.
2.2. Sâu ăn bông xoài
Tên khoa học: Thalassodes falsaria
Họ: Geometridae
Bộ: Lepidoptera
[image: image66.png]


[image: image67.png]


 INCLUDEPICTURE "http://www.bvtvhcm.gov.vn/images/bul-vhong.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image30.png]



  Triệu chứng 

Ngoài hại trên xoài chúng còn gây hại trên nhãn và chôm chôm. Sâu gây hại bằng cách ăn trụi các nhánh bông, có thể phát hiện thấy rất nhiều sâu trên một bông. Loài này có thể tấn công từ khi bông mới bắt đầu nhú ra cho đến giai đoạn đậu trái. 
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  Đặc điểm hình thái 

- Thành trùng là một loài bướm có chiều dài sải cánh khoảng 2,5 cm, thân và cánh có màu xanh, mép của cánh trước và cánh sau có đường viền nhỏ màu nâu.

- Ấu trùng có dạng sâu đo, màu xanh hơi vàng, kích thước khoảng 25- 30 mm, trên thân có những đốm nhỏ màu vàng nâu.

- Nhộng có kích thước khoảng 16 mm, khi mới hóa nhộng có màu xanh lợt và có màu vàng nâu khi sắp vũ hóa, thời gian nhộng kéo dài 6-8 ngày.

Khi bị động, ấu trùng thường có tập quán bám sát trên các nhánh bông nên rất khó phát hiện. 
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  Biện pháp phòng trừ

Sử dụng thuốc khi phát hiện 5% chùm bông bị nhiễm, có thể xử lý với các loại thuốc Biocin, Dipel, Sagolex, Cypermethrin (Sherpa, Cyperin…) ở vùng thường xuyên bị nhiễm có thể phun ngừa khi xoài vừa nhú bông.
2.3. Ruồi đục trái
Tên khoa học: Dacus dorsalis
Họ: Trypetidae
Bộ: Diptera
[image: image68.png]



[image: image33.png]


  Triệu chứng 

Ruồi đục trái gây hại trên xoài và nhiều loại trái cây khác như ổi, cam, quít, táo gai, đu đủ. Dòi đục vào quả làm quả bị thối, nơi bị hại có vết thâm khi ấn nhẹ vào dịch nước sẽ rỉ ra.
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  Đặc điểm hình thái 

- Trưởng thành dài 7-9 mm, ngực có màu nâu đỏ, cánh trong suốt, mép cánh có sọc đen, lưng bụng có sọc đen, chân màu vàng.

 - Trứng dài 1mm có màu trắng sữa, sắp nở có màu vàng nhạt.

- Ấu trùng thuộc dạng dòi không chân, màu trắng trong khi mới nở và màu vàng rơm khi đẫy sức.

- Nhộng dài 5-7 mm. Mới hóa nhộng có màu vàng nâu, sắp hóa trưởng thành có màu nâu đỏ. 
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  Đặc điểm sinh học và sinh thái 

- Sau khi vũ hóa khoảng 7 - 15 ngày ruồi bắt đầu đẻ trứng trực tiếp vào trong trái. Thời gian ủ trứng khoảng 1-2 ngày.

- Giai đoạn ấu trùng kéo dài 6-35 ngày. Khi phát triển đầy đủ, dòi chui ra khỏi trái rơi xuống đất hóa nhộng, độ 10 ngày sau thì nhộng lại nở ra thành ruồi.

- Hàng năm ruồi xuất hiện nhiều vào tháng 5. Ruồi có đặc tính ăn thêm, đặc biệt ưa thích mùi prôtein thủy phân và mùi mật đường.

- Ruồi có thể sống được 20-40 ngày.

- Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc thủng vỏ trái đẻ trứng thành chùm vào chỗ phần tiếp giáp giữa vỏ và thịt. Dòi non nở ra đục ăn thịt trái, làm trái bị thối và hư. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Sử dụng túi nylon để bao trái.

- Thu hoạch kịp thời, nhặt trái rụng đem hủy.

- Diệt nguồn nhộng trong vườn bằng cách rắc Basudin 10G với liều lượng 100g/ 1 gốc cam.

- Dùng bẫy mồi diệt ruồi: Nước mật trộn với thuốc trừ sâu đựng trong ống bơ hoặc tẩm vào các miếng giấy để treo trên tán cây hấp dẫn ruồi đến để tiêu diệt.

- Sử dụng chất dẫn dụ Vizubon-D và Ruvacon để hấp dẫn thành trùng đực.

- Sử dụng các loại thuốc như Netoxin, Cypermethrin (Cyperin, Decis, Sherzol…) để phòng trừ.

2.4. Bọ cắt lá
Tên khoa học: Deporaus marginaus
Họ: Curculionidae
Bộ: Coleoptera
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  Triệu chứng 

Ngoài hại trên cây xoài chúng còn gây hại trên cây vải. Các lá non bị cắt ngang rất sắc, phần bị cắt rơi xuống đất và để lại phần gốc của lá trên cây. 
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  Đặc điểm hình thái 

- Thành trùng cái lớn hơn thành trùng đực. Miệng là một vòi dài khoảng 1,2-1,5 mm, vòi con đực ngắn hơn vòi con cái, cứng, màu đen sậm, có nhiều lông. Phần đầu và ngực có màu đỏ cam.

- Trứng hình bầu dục, có chiều dài 0,5-1mm, màu trắng sữa đến vàng nhạt, giai đoạn trứng kéo dài 2-3 ngày.

- Khi thuần thục, ấu trùng có kích thước 5-6 mm, miệng nhai gặm, không chân và có màu xanh đen. 
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  Đặc điểm sinh học và sinh thái 

* Vòng đời:

- Trứng: 2-3 ngày

- Sâu non: 7-8 ngày

- Nhộng: 9-11 ngày

- Trưởng thành: có thể sống kéo dài 30 -35 ngày.

Thành trùng thường đẻ trứng dọc theo gân chính của lá và cắt những lá còn non, đa số cắt vào vị trí 1/3-1/4 của lá, kể từ cuống lá. Sau khi đẻ, thành trùng cắt ngang lá ngay trên các vị trí đẻ trứng, phần bị cắt mang theo trứng rơi xuống đất.

Ấu trùng sau khi nở sẽ tiếp tục ăn phần lá bị cắt đã bị rơi xuống đất. Thời gian đẻ trứng kéo dài 30-60 ngày, một con cái có thể đẻ từ 222-445 trứng và cắt từ 80-145 lá. Khi trứng nở ấu trùng đục từ gân chính ra mép lá.

Sau khi vũ hóa 2-3 ngày, thành trùng bắt cặp và đẻ trứng vào phần mô lá dọc theo gân chính. Giai đoạn ấu trùng có 3 tuổi.

Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển, ấu trùng chui xuống đất để làm nhộng. Giai đoạn nhộng được thực hiện dưới mặt đất từ 3-4 mm. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Diệt ấu trùng: thu gom và hủy diệt các lá bị cắt ở dưới đất.

- Đối với những vườn bị nặng nên cày đất ở phía dưới tán lá cây bị nhiễm, để diệt nhộng trong đất.

- Phun thuốc trên lá non, có thể phun các thuốc Malate, Pyrinex, Hopsan,...

2.5. Sâu đục thân cành
Tên khoa học: Plocaderus ruficornis
Họ: Cerambycidae
Bộ: Coleoptera
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  Triệu chứng 

Cho đến nay, loài này chỉ được ghi nhận trên cây xoài. Rất khó phát hiện triệu chứng gây hại do trong quá trình ăn phá bên trong thân cây, ấu trùng không thải phân ra ngoài, thường chỉ phát hiện thấy qua các lỗ đục trên thân cành, thân cành bị hại héo khô và có thể chết. Trong quá trình ăn phá, ấu trùng đục những đường hầm trong thân và cành cây. 
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  Đặc điểm hình thái 

- Ấu trùng có cơ thể dài, màu trắng sữa. Ngực phát triển, đầu rất nhỏ so với ngực, không chân.

- Giai đoạn nhộng cũng được tiến hành trong cây, nhộng được bao bọc bởi một cái kén trắng to.

- Thành trùng có râu cứng, rất dài. Cơ thể dài 17-30 mm, phủ lông màu xám rất nhỏ, màu đỏ nâu. 
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  Đặc điểm sinh học và sinh thái 

- Thành trùng hoạt động chủ yếu về đêm.

- Trứng được đẻ thành từng trứng một trong các khe nứt hoặc các vết thương trên vỏ cây. Sau khi nở ấu trùng sẽ đào hầm vào phần mô mềm dưới vỏ cây để ăn phá và phát triển. Trong một cây có thể có nhiều con gây hại cùng một lúc, nếu mật số cao, cành và ngay cả cây có thể bị chết. 

Chưa ghi nhận về vòng đời của loài này. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Loại bỏ những cành bị nhiễm.

- Khi phát hiện lỗ đục, cần đục khoét lỗ đục để diệt nhộng và ấu trùng.

- Khi phát hiện thành trùng rộ dùng các loại thuốc như Pyrinex, Regent để trừ.

2.6. Vòi voi đục cành - loại 1
Họ: Curculionidae
Bộ: Coleoptera
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  Triệu chứng gây hại

Vòi voi đục thường từ các chảng ba làm cành khô và chết, tuy nhiên cành khô thường hiện diện trên cây một thời gian dài.
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  Đặc điểm hình thái 

- Trưởng thành có thân hình bầu dục tròn, chiều dài thân khoảng 4-5 mm, chiều ngang 2-2,5 mm, cơ thể màu nâu, trên cánh có một chấm đen to hình bán cầu, ngay giữa của rìa cánh trước. Phần lưng cong vồng. Vòi dài rất cong, làm thành một góc 45-500 so với bề ngang của đầu.

- Ấu trùng màu trắng, mập, đầu màu nâu vàng, không chân.

- Nhộng thuộc loại nhộng trần. 
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  Đặc điểm sinh học và sinh thái 

Thành trùng cái thường đẻ trứng trên các chảng ba của cây, hoặc trong các khe, vết nứt của thân cây. Sau khi nở ấu trùng sẽ đục vào trong thân cây, chủ yếu là đục vào phần phân nhánh của chồi. Khi bị tấn công, mạch dẫn nhựa bị phá hủy đưa đến tình trạng cành và lá sau đó sẽ khô đi và chết. Các lỗ đục thường theo một đường thẳng.

Chưa ghi nhận kết quả nghiên cứu về vòng đời của loài này. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Cho hoa nở tập trung.

- Vào giai đoạn ra đọt non rộ, quan sát chồi, nếu thấy có sâu và chồi héo, cần loại bỏ ngay để diệt sâu hiện diện trong cành non.

- Khi phát hiện thành trùng rộ, dùng các loại thuốc như Pyrinex, Regent để trừ.

2.7. Rầy bông xoài
Tên khoa học: Idioscopus niveosparsus
Họ: Cicadellidae
Bộ: Homoptera
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  Triệu chứng 

Chỉ ghi nhận được gây hại chủ yếu trên cây xoài. Rầy thường gây hại trên bông và lá non. Khi bị hại có thể quan sát thấy bông khô, nâu và rụng, cả phát hoa có thể rụng toàn bộ bông, chỉ còn trơ trụi lại cành nhỏ. 
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  Đặc điểm hình thái 

- Thành trùng có màu nâu hay xanh nhạt, dài khoảng 4 mm.

- Trứng mới đẻ có màu trắng sau đó là màu trắng sữa, kích thước khoảng 0,86 x 0,30 mm.

- Ấu trùng tuổi cuối (tuổi 5) có chiều dài 3,7-3,8 mm, màu sắc biến đổi từ trắng đến xanh hoặc vàng đen. 
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  Đặc điểm sinh học và sinh thái 

* Vòng đời:

- Trứng: 4-6 ngày

- Sâu non: 11-18 ngày

- Trưởng thành: 3-12 ngày.

Thành trùng hiện diện suốt năm trên cây trong những vết nứt của cây và mật số gia tăng khi cây ra lá non và trổ bông.

Trứng được đẻ từng trứng trong nụ bông, trong gân lá, trong phiến lá và cả trong cuống của chồi non. Một con cái có thể đẻ 100-200 trứng. Thành trùng sau khi vũ hóa, di chuyển ngay đến chồi non hoặc bông để đẻ trứng.

Cả thành trùng và ấu trùng đều chích hút nhựa của bông và lá non. Bông bị rầy chích hút sẽ trở nên nâu, khô và sau đó sẽ rụng. Rầy còn tiết ra mật ngọt, tạo điều kiện cho nấm bồ hóng phát triển. 
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  Thiên địch của rầy bông xoài 

- Thiên địch ăn mồi: Nhện, bọ rùa, kiến vàng.

- Thiên địch ký sinh: Nấm Verticillium lecanii, Beauveria bassiana, Hirsutella versicolor. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Sau thu hoạch tiến hành tỉa cắt cành tạo điều kiện thông thoáng để hạn chế sự phát triển của rầy.

- Dùng các loại thuốc để phun khi cần thiết như Buprofezin (Butyl, Applaud...), Cypermethrin (Cyperin, Secsaigon …), Trebon... 

2.8. Sâu đục trái
Tên khoa học: Conoghethes punctiferalis
Họ: Pyralidae

Bộ: Lepidoptera
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  Triệu chứng 

Trên chôm chôm loài này gây hại vào giai đoạn trái trưởng thành và chín, ấu trùng sau khi nở đục vào trái ăn phần thịt hoặc vỏ hạt tạo thành những đường hầm ngoằn ngoèo, đôi khi nó có thể đục cả vào hạt.

Ngoài chôm chôm sâu có thể gây hại trên nhãn, ổi, sầu riêng, mãng cầu xiêm ... 
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  Đặc điểm hình thái 

- Trưởng thành là loài ngài nhỏ có chiều dài sải cánh 25 mm, toàn thân và cánh màu nâu nhạt, trên cánh có nhiều chấm đen.

- Trưởng thành cái đẻ từng trứng trên cuống trái, trứng hình bầu dục dẹp, kích thước khoảng 2 mm, mới đẻ màu trắng sữa, sau chuyển màu vàng.

- Ấu trùng mới nở có màu trắng sữa, đầu nâu, sau chuyển sang màu hồng nhạt, trên mỗi đốt phía lưng có 4 đốm nâu nhạt, trên mỗi đốt có lông cừng nhỏ, đẫy sức dài 22 mm.

- Nhộng màu nâu nhạt được bao bọc bởi một kén bằng tơ, sâu thường hoá nhộng ở kẻ trái hoặc nơi tiếp giáp giữa 2 trái. 
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  Đặc điểm sinh học và sinh thái 

* Vòng đời: 27-35 ngày 

- Trứng: 4-6 ngày

- Sâu non: 14 – 16 ngày

- Nhộng: 7-10 ngày

- Trưởng thành đẻ trứng: 2-3 ngày Bướm hoạt động ban đêm, bám trên chùm hoa hút mật và đẻ trứng trên trái non. Sâu non nở ra đục vào trái và hạt, gây hại nặng nhất khi trái bắt đầu có cơm. Trái non bị sâu đục thường biến dạng, khô rỗng và rụng, trái lớn bị giảm phẩm chất.
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  Thiên địch

Trong tự nhiên trứng sâu đục trái bị ký sinh bởi ong ký sinh họ Trichogrammatidae và kiến, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho các loài này phát triển cũng giảm được thiệt hại do sâu gây ra. 
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  Biện pháp phòng trừ

- Thu hoạch trái sớm khi trái chín, tránh giữa trái chín quá lâu trên cây.

- Bao trái bằng bao nylong có đục lỗ.

- Có thể phun khi trai bắt đầu chín bằng các loại thuốc hóa học như Decis, Cymbush, Ambush, … chú ý phải cách ly thuốc trước khi thu hoạch trái 14 ngày.
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